
KẾ HOẠCH CSGD TRẺ
Lớp 4 tuổi B - Năm học 2025 - 2026

CHỦ ĐỀ:
"TRƯỜNG MẦM NON"

Nhánh 
1          Nhánh 2 Nhánh 3ST

T Mục tiêu Nội dung chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa 
điểm 

tổ 
chức Lớp 

học của 
bé

An toàn trong 
trường Mầm non

Bé vui 
tết trung 

thu

1
Thực hiện đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động tác trong bài 
tập thể dục theo hiệu lệnh

Tập kết hợp 5 động tác cơ 
bản trong bài tập thể dục

Bài 1: - Hô hấp: Hít vào, thở ra 
(Thổi nơ)                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, 
lên cao,  kết hợp nắm mở bàn 
tay                                                                                                                                                                                                                                                                                
- Lưng, bụng lườn: Cúi người 
phía trước                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Chân: Đứng khuỵu gối 2 tay 
chống hông
'- Bật: Bật chụm và tách chân

Sân 
chơi TDS TDS TDS TDS

14
Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi trên 
ghế TD

 Đi trên ghế thể dục - Tiết học: Đi bước thường trên 
ghế thể dục

Sân 
chơi    HĐH+H

ĐNT

17
Giữ được thăng bằng cơ thể 
khi thực hiện vận động đi trên 
vạch kẻ thẳng trên sàn

 Đi trên vạch kẻ thẳng trên 
sàn

- Tiết học: Đi trên vạch kẻ 
thẳng trên sàn

Sân 
chơi

HĐH+
HĐNT    

25

Thể hiện sự dẻo dai, khả năng 
phối hợp khéo léo khi thực 
hiện vận động bò bằng bàn tay 
và bàn chân giữa 2 đường kẻ 
rộng 40cm, dài 4-5m không 
chệch ra ngoài

' Bò bằng bàn tay, bàn chân 
4-5m                  

-Tiết học: Bò bằng bàn tay, bàn 
chân 3-4m                  

Sân 
chơi  HĐH   
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45 Thực hiện được vận động 
cuộn - xoay tròn cổ tay Cuộn - xoay tròn cổ tay - Rửa tay

'- TC: Cua bò, cua cắp
Sân 
chơi VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

51

Thực hiện được vận động véo, 
vuốt, miết, búng ngón tay, 
chạm các đầu ngón tay với 
nhau, ấn bàn tay

Véo, vuốt, miết, búng ngón 
tay, chạm các đầu ngón tay 
với nhau, ấn bàn tay

- Nặn vòng đeo tay tặng bạn Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

52 Tô, vẽ được một số hình đơn 
giản, gần gũi Tô, vẽ hình Tô màu Trường Mầm non, vẽ 

đồ chơi trong lớp
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

64

Thích chơi trò chơi dân gian, 
trò chơi vận động. Biết được 
tên và luật chơi, cách chơi một 
số trò chơi dân gian, trò chơi 
vận động. Biết phối hợp với 
bạn trong khi chơi, chơi đoàn 
kết, vui vẻ.

Chơi một số trò chơi dân 
gian, trò chơi vận động

-TCDG: Chi Chi chành chành
- TCVĐ: Ếch nhẩy vào ao, 
Cướp cờ.

Lớp 
học

HĐNT
+HĐC

HĐNT
+HĐC

HĐNT+
HĐC

HĐNT+
HĐC

81

- Trẻ biết mỗi thực phẩm có 
nhiều dạng chế biến khác 
nhau. Có khả năng thực hành 
một số thao tác cơ bản trong 
chế biến một số món ăn quen 
thuộc

Tên và dạng chế biến của 
một số món ăn quen thuộc

- HĐTN: Bé làm bánh trung 
thu

Lớp 
học    HĐTN

95
Có kỹ năng, rửa tay đúng thao 
tác. Biết tự rửa tay khi được 
nhắc nhở

Cách rửa tay bằng xà phòng

- Hoạt động: Rèn kĩ năng rửa 
tay bằng xà phòng
'- Trò chơi:
+ Đôi tay xinh
+Tay thơm, tay ngoan
+ Xếp đúng quy trình rửa tay

Lớp 
học HĐC VS-AN VS-AN VS-AN

96 Biết xúc miệng bằng nước 
muối

Tập xúc miệng bằng nước 
muối

- HĐ vệ sinh - ăn ngủ: Rèn trẻ 
xúc miệng bằng nước muối

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN
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97
Có kỹ năng lau mặt đúng thao 
tác. Biết tự lau mặt khi được 
nhắc nhở

Làm quen thao tác lau mặt

- Trò chơi: Những chú mèo rửa 
mặt
+ Hoạt động: Rèn kĩ năng lau 
mặt

Lớp 
học HĐC VS-AN VS-AN VS-AN

99
Nhận diện chính xác đồ dùng 
và kí hiệu trên đồ dùng cá 
nhân

Nhận diện chính xác đồ 
dùng và kí hiệu trên đồ dùng 
cá nhân

- Hoạt động: Rèn trẻ nhận đúng 
kí hiệu ca, khăn mặt, kí hiệu ở 
tủ cá nhân

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

101
Biết tự cầm bát, thìa xúc ăn 
gọn gàng, không rơi vãi, 
không đổ thức ăn

Cách sử dụng bát, thìa Dạy trẻ cách cầm bát, thìa 
đúng cách

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

103
Có một số hành vi văn minh, 
thói quen tốt trong ăn uống và 
chủ động thực hiện hàng ngày

Mời cô, mời bạn khi ăn - Giờ ăn: Rèn kĩ năng mời cô, 
mời bạn trước khi ăn

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

119
Biết nhận ra và không chơi 
một số đồ vật có thể gây nguy 
hiểm

Một số đồ vật nguy hiểm

 - Dạy trẻ phòng tránh 1 số đồ 
vật nguy hiểm
'- Quan sát khu bếp ăn của 
trường
- Chơi: chọn hành vi đúng sai

Lớp 
học  HDNT   

120
Trẻ nhận ra và biết tránh 
không chơi ở những nơi nguy 
hiểm

Một số khu vực nguy hiểm

 '-Trò chuyện "Một số khu vực 
không an toàn"
- Xem tranh và trò chuyện với 
trẻ những nơi nguy hiểm
+ Trò chơi: Phân loại đúng - 
sai khi chơi bên ngoài    

Lớp 
học   HĐNT  

122 Biết gọi người lớn khi gặp 
một số trường hợp khẩn cấp

- Biết gọi người lớn khi gặp 
một số trường hợp khẩn 
cấp: cháy, có người rơi 
xuống nước, ngã chảy máu

- Xem video và trò chuyện về 
cách xử trí một số trường hợp 
bị cháy, ngã xuống nước hoặc 
ngã chảy máu

Lớp 
học  HDC   
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126

Biết tránh và không làm 1 số 
hành động nguy hiểm và 
phòng tránh khi được nhắc 
nhở phù hợp với độ tuổi

- Một số quy tắc an toàn đơn 
giản (đi lên xuống cầu 
thang, không tự ý đi ra khỏi 
lớp)

- HĐNT: An toàn khi đi cầu 
thang

Lớp 
học   HĐNT  

131
Biết một số đặc điểm nổi bật 
và cách sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi quen thuộc

Đặc điểm nổi bật, công 
dụng, cách sử dụng của 
chiếc đèn ông sao

- HĐH: Bé tìm hiểu chiếc đèn 
ông sao (5E)     HĐH

165 Bước đầu nhận biết, phân loại 
được rác thải sinh hoạt

Đặc điểm, ích lợi của rác 
thải sinh hoạt

Cùng nhau phân loại rác
- Trò chơi: 
+ Khám phá các loại rác
+ Bé phân loại rác
+ Nhặt lá cây ngoài sân trường
+ Làm gì để bảo vệ môi trường

Lớp 
học   HĐNT  

174

Quan tâm đến số lượng nhận 
biết chữ số 2, và biết đếm trên 
các đối tượng giống nhau, 
đếm đến 2 và đếm theo khả 
năng

Nhận biết chữ số 2, đếm 
trên các đối tượng giống 
nhau, đếm đến 2 và đếm 
theo khả năng

- Tiết học: Đếm đến 2, nhận 
biết nhóm có 2 đối tượng, chữ 
số 2

Lớp 
học   HĐH+H

ĐG  

178 - Biết sử dụng số 2 để chỉ số 
lượng, số thứ tự

Chữ số, số lượng và số thứ 
tự trong phạm vi 2

- Bé đếm số đồ chơi trong lớp, 
trên sân trường, số lá cây

Lớp 
học HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

190 - Trẻ có khả năng xếp tương 
ứng 1-1 Xếp tương ứng 1-1 

-Tiết học: Xếp tương ứng 1:1
 HĐ chơi: Hãy làm giống tôi, 
Tô nối nhóm đồ dùng

Lớp 
học  HĐH+

HĐG   

218

- Nói được tên, địa chỉ của 
trường lớp. Tên và công việc 
của cô giáo và các cô bác ở 
trường khi được hỏi, trò 
chuyện

- Tên, địa chỉ của trường 
lớp. Tên và công việc của cô 
giáo và các cô bác ở trường.

- HĐH:  "Lớp học của bé"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
- Trò chơi "Công việc này của 
ai" ; "Ai đoán giỏi"

Lớp 
học- 
Sân 
chơi

HĐH+ 
HĐC    
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219

 - Nói được họ tên và một vài 
đặc điểm của các bạn; các 
hoạt động của trẻ ở trường khi 
được hỏi, trò chuyện

 - Họ tên và một vài đặc 
điểm của các bạn; các hoạt 
động của trẻ ở trường.

- Trò chuyện về đồ dùng, đồ 
chơi bé thích
'- Trò chơi: Đoán tên bạn
'- Trò chuyện: Bạn của chúng 
mình

Lớp 
học ĐTT ĐTT   

225 - Trẻ kể tên và nói được đặc 
điểm của một số ngày lễ hội 

Tên và đặc điểm một số 
ngày lễ hội

-  Bé vui tết trung thu
'- Xem video "Bé làm bánh 
trung thu"                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sân 
chơi    HĐC

233

Có khả năng nghe và hiểu 
được các từ chỉ đặc điểm, tính 
chất, công dụng và các từ biểu 
cảm.

Nghe và hiểu được các từ 
chỉ đặc điểm, tính chất, 
công dụng và các từ biểu 
cảm.

- Trò chơi: Nghe tiếng hát tìm 
đồ vật'
- Trò chuyện về một số đồ 
chơi, đồ dùng trong lớp, ngoài 
sân trường: Đồ chơi lắp ghép,  
bàn ghế, cầu  trượt, tàu hỏa..

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

234
Có khả năng nghe hiểu và làm 
theo được 2, 3 yêu cầu liên 
tiếp

- Nghe hiểu và làm theo 
được 2,3 yêu cầu liên tiếp

Thực hiện được yêu cầu của cô 
giáo ( chào mọi người, cất đồ 
dùng, vào lớp..)

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

- HĐH: kể chuyện "Gà tơ đi 
học"

Lớp 
học

HĐH+
HĐC    

- HĐH: Truyện "Mèo con và 
quyển sách" 

Lớp 
học  HĐH   236

Có khả năng nghe hiểu nội 
dung truyện kể, truyện đọc 
phù hợp với độ tuổi và chủ đề 
Trường Mầm non

- Nghe hiểu nội dung truyện 
kể, truyện đọc phù hợp với 
độ tuổi và chủ đề trường 
Mầm non - HĐH: Truyện : Bé giữ gìn vệ 

sinh môi trường
Lớp 
học  HĐH  

247
Có khả năng nghe các  ca dao, 
đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, 
vè phù hợp với độ tuổi

Nghe các bài ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ tuổi

- HĐH: Đồng dao: "Chú cuội" Lớp 
học  HĐH

262

 Biết sử dụng các từ như: 
"Mời cô"; "Mời bạn"; "Cảm 
ơn"; "Xin lỗi"… trong giao 
tiếp

 Sử dụng các từ biểu thị sự 
lễ phép - HĐ vệ sinh - ăn ngủ Lớp 

học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

265 Có khả năng đọc thuộc bài Đọc thuộc bài thơ, đông 
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thơ, đông dao, ca dao phù hợp 
với độ tuổi và chủ đề Trường 
Mầm non

dao, ca dao phù hợp với độ 
tuổi

-Làm quen bài thơ: Vầng trăng 
cho em

Lớp 
học    HĐC

282  Có khả năng nhận ra kí hiệu 
thông thường trong cuộc sống

 Làm quen với  một số ký 
hiệu thông thường ở gia 
đình, trường lớp, nơi công 
cộng

- Trẻ nhận diện một số kí hiệu 
trong góc chơi
'- Trò chuyện với trẻ về một số 
kí hiệu ở lớp như nhà vệ sinh 
trai, gái

Lớp 
học- 
Sân 
chơi

VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

298 Trẻ biết giữ gìn và bảo vệ sách Giữ gìn và bảo vệ sách - HĐ chơi: Bé yêu sách, truyện Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

302
Trẻ biết mình có quyền được 
đi học cùng bạn bè

Trẻ được đi học HDH: Bạn của chúng mình  Lớp 
học   

HĐH

306
- Cố gắng hoàn thành công 
việc được giao(trực nhât, dọn 
đồ chơi)

Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi
- HĐC: Rèn kĩ năng sắp xếp đồ 
dùng, đồ chơi trong góc chơi 
cùng cô

Lớp 
học HĐH HĐG HĐG HĐG

309
- Cố gắng hoàn thành công 
việc được giao(trực nhât, dọn 
đồ chơi)

Quét nhà -  Bé quét nhà giúp cô Lớp 
học HĐC HĐC HĐC HĐC

316

Nhận biết được một số trạng 
thái cảm xúc: vui, buồn, sợ 
hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu 
hổ qua tranh; qua nét mặt, cử 
chỉ, giọng nói của người khác

Một số trạng thái cảm xúc 
khác nhau: vui, buồn, ngạc 
nhiên, sợ hãi, xấu hổ

- Trò chơi: Vòng quay cảm xúc Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Thực hiện một số quy định 
ở lớp, gia đình: Dọn dẹp và 
sắp xếp đồ dùng, sau khi 
chơi cất đồ chơi vào nơi quy 
định, giờ ngủ không làm ồn

- HĐH: Dạy trẻ kĩ năng sắp 
xếp đồ dùng, đồ chơi
'- Trò chơi: phân loại đồ chơi 
theo đặc điểm, công dụng

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

320
- Biết thực hiện được một số 
quy định ở lớp, ở nơi công 
cộng phù hợp với độ tuổi - Thực hiện một số kĩ năng 

phòng tránh các tai nạn 
thương tích có thể gặp trong 
cuộc sống hằng ngày.

- HĐH: kỹ năng phòng tránh 
tai nạn thương tích cho bản 
thân

Lớp 
học  HĐH   
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324 Trẻ biết chào hỏi lễ phép  Lời nói và cử chỉ lễ phép 
trong giao tiếp

- Hoạt động: Rèn lễ phép thông 
qua nội dung bài hát "Con 
chim vành khuyên"

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

326 Biết chờ đến lượt khi được 
nhắc nhở Chờ đến lượt, hợp tác

- HĐ vệ sinh- ăn ngủ: Trẻ xếp 
hàng lần lượt khi đi rửa ca, cốc 
uống sữa

Lớp 
học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

328
Trẻ yêu quí trường lớp, quan 
tâm giúp đỡ bạn

Trẻ yêu quí trường lớp, cô 
giáo và các bạn

- Hoạt động: Xem video "Quà 
tặng cuộc sống - chia sẻ giúp 
đỡ bạn trong lớp"

Lớp 
học HĐC    

335 - Biết phân biệt hành vi 
“đúng”-“sai”, “tốt” - “xấu”.

Phân biệt hành vi  " đúng" - 
" sai", " tốt" - " xấu"

- Kỹ năng sử dụng đồ dùng, đồ 
chơi an toàn
''- HĐ chơi: Bé chọn hành vi 
đúng - sai khi sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi

Lớp 
học   HĐC  

- HĐTN: Bé nhặt rác và phân 
loại rác

Lớp 
học   HĐH  

338
Trẻ có một số nền nếp, thói 
quen, biết giữ gìn vệ sinh nơi 
ở, lớp học sạch sẽ, gọn gàng

Giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi 
trường, bỏ rác đúng nơi quy 
định

- Xem video: Quà tặng cuộc 
sống "Bé vứt rác đúng nơi quy 
định"
'- Bé phân loại rác thải

Lớp 
học   HĐC  

345

- Trẻ vui sướng vỗ tay, làm 
động tác mô phỏng và sử dụng 
các từ gợi cảm nói lên cảm 
xúc của mình khi nghe các âm 
thanh gợi cảm và ngắm nhìn 
các vẻ đẹp của sự vật, hiện 
tượng

'- Biết bộc lộ cảm xúc vui 
sướng, vỗ tay, làm động tác 
mô phỏng và sử dụng các từ 
gợi cảm nói lên cảm xúc của 
mình khi nghe các âm thanh 
gợi cảm và ngắm nhìn vẻ 
đẹp của các sự vật, hiện 
tượng trong thiên nhiên, 
cuộc sống và tác phẩm nghệ 
thuật

'- Nghe các bài hát: Vui đến 
trường, Lớp chúng mình đoàn 
kết, Vui trung thu

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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348

'-Chú ý nghe, thích thú (hát, 
vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo 
bài hát, bản nhạc; thích nghe 
và đọc thơ đồng dao, ca dao, 
tục ngữ, thích nghe và kể câu 
chuyện

Nghe bài hát, bản nhạc thơ 
đồng dao, ca dao, tục ngữ, 
kể chuyện phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề trường Mầm 
non

- Nghe hát: Mái trường em học 
bao điều hay, Chú cuội cung 
trăng, Trường chúng cháu là 
trường mầm non; Ngày vui của 
bé; Cả tuần đều ngoan…

Lớp 
học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

- TH: KNCH "Vui đến trường"
Trò chơi: "Ai nhanh nhất"

Lớp 
học HĐH    

362

- Có khả năng hát đúng giai 
điệu, lời ca và thể hiện sắc 
thái, tình cảm của bài hát qua 
giọng hát, nét mặt, điệu bộ 
trong chủ đề Trường Mầm 
non

Hát đúng giai điệu, lời ca và 
thể hiện sắc thái, tình cảm 
của bài hát trong chủ đề 
Trường Mầm non

- TH: KNCH "Bé quét nhà"
Trò chơi: "Ai nhanh nhất"
                                                

Lớp 
học  HĐH  

374

Có khả năng vận động  nhịp 
nhàng theo nhịp điệu các bài 
hát, bản nhạc với hình thức 
vận động minh họa chủ đề 
trường Mầm non

Vận động nhịp nhàng theo 
giai điệu, nhịp điệu của bài 
hát, bản nhạc múa chủ đề 
trường Mầm non

- TH: VĐMH " Rước đèn dưới 
ánh trăng " 

Lớp 
học    HĐH

385
- Trẻ biết phối hợp các nguyên  
vật liệu tạo hình, vật liệu trong 
thiên nhiên để tạo ra sản phẩm

- Phối hợp các nguyên vật 
liệu tạo hình, vật liệu trong 
thiên nhiên, phế liệu để tạo 
ra các sản phẩm

- Làm xích đu bằng các nguyên 
liệu khác nhau
'- Làm đèn lồng trung thu

Lớp 
học HĐG HĐG   

- HĐH: Vẽ chùm bóng bay
                    

Lớp 
học  HĐH   

- Vẽ đồ chơi đơn giản trong lớp 
học của bé
                        

Lớp 
học HĐH HĐG HĐG HĐG395

- Trẻ biết sử dụng các kĩ năng 
vẽ để tạo ra sản phẩm có màu 
sắc, kích thước, hình dáng/ 
đường nét chủ đề Trường 
Mầm non

Sử dụng kĩ năng vẽ  để tạo 
thành bức tranh có màu sắc 
hài hòa, bố cục cân đối chủ 
đề Trường Mầm non - Vẽ trường mầm non, Vẽ đèn 

trung thu…
Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

405

-  Trẻ biết xé, cắt theo đường 
thẳng đường cong...và dán 
thành sản phẩm có màu sắc, 
bố cục

Sử dụng các kĩ năng cắt, xé 
dán, xếp hình để tạo ra sản 
phẩm có màu sắc, kích 
thước, hình dáng, đường nét

- HĐH: Bé làm đèn ông sao
Lớp 
học    HĐH
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415

Biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn cong đất nặn 
để nặn thành sản phẩm có 
nhiều chi tiết

Sử dụng kĩ năng nặn để tạo 
ra sản phẩm có màu sắc, 
kích thước, hình dáng, 
đường nét

- HĐC: Nặn đồ dùng, đồ chơi 
trong lớp học của bé

Lớp 
học HĐG HĐG HĐG HĐG

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề  75 78 76 75
Trong đó: - Lĩnh vực thể chất   21 23 22 22

                       -Lĩnh vực nhận thức   23 23 23 23
                     -Lĩnh vực ngôn ngữ   10 10 9 10

                        -Lĩnh vực TC-KNXH   11 11 14 10
                                       -Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ   10 11 8 10

           Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề   37 38 36 37
Trong đó: - Đón trả trẻ   8 8 7 7
- Thể dục sáng   1 1 1 1
- Hoạt động góc   7 10 9 8
- Hoạt động học   7 9 8 8
- Hoạt động ngoài trời   2 1 4 2
- Vệ sinh - ăn ngủ   8 10 10 10
- Hoạt động chiều   6 3 3 3
- Thăm quan dã ngoại   0 0 0 1

                                        - Hoạt động học  5 5 5 5
 + Giờ thể chất   1 1 0 1
 + Giờ nhận thức   0 1 1 1
 + Giờ ngôn ngữ   1 1 1 1
  + Giờ TCKNXH   1 1 1 0

+ Giờ thẩm mỹ   2 1 1 2
 HĐTN 0 0 1 0

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:
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Tên chủ đề nhánh
Số tuần 

thực hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự 

điều chỉnh

Lớp học của bé 1 Từ 08/9 đến 03/10/2025 Trần Thị Như Hoa

An toàn trong trường mầm non 2 Từ 15/9 đến 26/9/2025 Trần Thị Như Hoa

Bé vui tết trung thu 1 Từ 29/9 đến 03/10/2025 Trần Thị Như Hoa

III. CHUẨN BỊ:

Nhánh
Đối 

tượng

Lớp học của bé “An toàn trong trường Mầm 
non”

Bé vui tết trung thu Điều 
chỉnh

Giáo 
viên

- Một số tranh ảnh màu khổ A3 
về nội dung: Bé làm vệ sinh 
lớp, bé trực nhật…
- Tuyên truyền, trao đổi cùng 
phụ huynh về  một số nội dung 
và mục tiêu của chủ đề “ Lớp 
học của bé”
- Lựa chọn các hình ảnh, video, 
bài hát, bài thơ, câu chuyện 
chất lượng về  

- Bổ sung: Tranh cung cấp kiến 
thức cho 1 số góc chơi; Bảng 
chơi phân loại, Một số đồ dùng 
đồ chơi trong các góc
+ Nguyên học liệu tái chế: giấy 
báo, hộp giấy, chai nhựa, lõi giấy 
vệ sinh.
- In bài thơ “Bập bênh”
+ Tải đường link bài thơ: “Chiếc 
bập bênh”

- Bổ sung: Tranh cung cấp kiến thức 
cho 1 số góc chơi như góc phân vai: 
Quy trình làm bánh trung thu.
 + Nguyên học liệu tái chế: giấy báo, 
hộp giấy, chai nhựa, lõi giấy vệ sinh, 
giấy gói hoa
- In bài đồng dao “ Chú cuội”
+ Tải đường link bài hát: Chú cuội 
cung trăng, Rước đèn tháng tám, 
Đêm trung thu
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+ Video : Quê em đẹp vì sạch, 
Bé giữ vệ sinh môi trường
+ Tranh ảnh: Lô tô tranh ảnh 
của chủ đề cho trẻ hoạt động
+ Bài hát : “Chung tay bảo vệ 
môi trường, Em vẽ môi trường 
màu xanh”, Bé quét nhà, Try to 
catch me…
+ Bài thơ: Bé giữ vệ sinh môi 
trường, Môi trường
+ Đồng dao: Nu na nu nống…

- Quy trình xử lý tình huống mất 
an toàn khi trẻ chơi đồ chơi
- 10 trò chơi kích thích hứng thú, 
giúp trẻ thích đi học 

+ Tải đường link bài đồng dao
- Một số hoạt động trong ngày hội 
đến trường của bé, tết trung thu 

Nhà 
trường

- Một số biển tuyên truyền về 
bảo vệ môi trường 

Bài tuyên truyền về 1 số bệnh 
thường gặp tại bảng tuyên truyền

- Mở nhạc bài hát theo chủ đề trong 
thời gian đón trả trẻ
- Chuẩn bị điều kiện tổ chức tố ngày 
tết trung thu cho trẻ

Phụ 
huynh

- Phụ huynh trò chuyện, giúp 
trẻ nhận biết về một số nội 
dung giữ gìn và bảo vệ môi 
trường lớp học.
- Cho trẻ nghe bài hát, bài thơ, 
câu truyện về chủ đề đang học.
- Phụ huynh và trẻ cùng trò 
chuyện và sưu tầm nguyên vật 
liệu: tranh ảnh, sách truyện, họa 

- Sưu tầm tranh ảnh phụ huynh 
chụp được khi con đi cầu thang, 
chơi đồ chơi ngoài trời...
- Cung cấp một số đồ dùng đã 
qua sử dụng đồ cũ của bố mẹ( 
Vỏ hộp, chai nhựa, hộp xốp, lõi 
giấy vệ sinh...)

- Ủng hộ lớp 1 số đồ chơi trung thu
- Kết hợp cùng giáo viên trang trí 
gian hàng trung thu 
- Ủng hộ hộp giấy, chai, lọ để trẻ 
làm đồ chơi sáng tạo như: Đèn lồng, 
trống, mặt lạ...
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báo về chủ đề  “Lớp học của 
bé” và tích cực cùng cô giáo 
tham gia xây dựng môi trường 
lớp học, làm đồ dùng đồ chơi 
cho trẻ.

Trẻ Trẻ làm quen một số bài hát bài 
thơ liên quan đến chủ đề. Tô 
màu lô tô tranh ảnh về chủ 
đề.Tâm thế vui tươi sẵn sàng 
đón nhận bài học và tham gia 
các hoạt động cùng cô và các 
bạn

- Tham gia sưu tầm nguyên học 
liệu cùng cô và bố mẹ.
- Sưu tầm tranh ảnh để làm 
album về một số đồ chơi trong 
lớp

- Trẻ cùng cô trang trí lớp, chuẩn bị 
mâm cỗ trung thu
- Thực hiện nhiệm vụ: Mang đèn 
ông sao, mặt lạ đến lớp để vui trung 
thu cùng các bạn

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON
THỰC HIỆN TỪ NGÀY 08/9 ĐẾN NGÀY 03/10/2025

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 ĐTT

*Trao đổi với phụ huynh: 
- Nhắc phụ huynh ghi rõ tình trạng sức khoẻ và ký vào sổ xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ.
- Nhắc phụ huynh mặc trang phục cho trẻ phù hợp với thời tiết 
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe của trẻ tại lớp.
- Trò chuyện cùng phụ huynh về đặc điểm tâm lý, tính cách và thói quen của cá nhân trẻ.

- Chú ý 
rèn 1 số 
trẻ còn 
hạn chế 
về ngôn 
ngữ
- Quan 
tâm, 
nhắc nhở
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
*Rèn trẻ thói quen:
- Thói quen chủ động chào hỏi lễ phép: Con chào cô ạ; Con xin phép cô, Tớ chào bạn, Vâng ạ
- Rèn trẻ nhận đúng ký hiệu ở tủ cá nhân. Tự cất, lấy đồ dùng cá nhân trong tủ.
- Để dép ngay ngắn vào giá dép, lấy dép đúng nơi quy định.
- Cô trò chuyện với trẻ về tên trường, lớp trẻ đang học:
+ Tên trường con là gì? Con học lớp mấy tuổi? Tên lớp con là gì? Lớp con có mấy cô ? Cô giáo con 
tên là gì? Con hãy kể tên các bạn trong tổ và bạn nào con thích chơi nhất? Kể tên một số đồ chơi 
trong lớp?...
*Cho trẻ xem tranh ảnh, album, nghe kể chuyện, nghe bài thơ, bài hát:
- Tranh ảnh về trường mầm non, ngày hội đến trường của bé, lễ hội trung thu
- Xem video: Những việc nên và không nên khi chơi cùng bạn; Quà tặng cuộc sống “Lời nói yêu 
thương”….
- Kể chuyện: Mèo con và quyển sách, Gà tơ đi học ; Đồng dao chú cuội,..
- Nghe hát: Vui đến trường; Rước đèn dưới ánh trăng, Bé quét nhà, Trường chúng cháu là trường 
mầm non; Ngày vui của bé; Cả tuần đều ngoan…
- Trẻ nghe và hát một số bài hát về ngày tết trung thu: Rước đèn dưới ánh trăng, Múa sư tử
*Chơi theo ý thích:
- Trẻ chọn 1 số góc chơi, chơi lắp ghép nội dung chơi và đồ dùng đồ chơi theo ý thích.
- Trẻ đọc sách truyện trong thư viện

trẻ chơi 
đoàn kết 
cùng bạn 

2 Thể dục 
sáng

*Khởi động: Cô cho trẻ đi vòng tròn đi kết hợp các kiểu đi, chạy nhanh, chạy chậm, chuyển đội * Giáo 
viên đứng 
cạnh bắt 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
hình 4 hàng ngang, dãn hàng theo hiệu lệnh của cô.
*Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với bài hát: Vui đến trường
- Hô hấp: Đưa tay lên cao hít vào, hạ tay xuống thở ra
- Tay: Đưa 2 tay ra phía trước, lên cao, kết hợp với vẫy vẫy bàn tay, nắm mở bàn tay 
- Chân: Đứng khuỵu gối, hai tay chống hông 
- Lưng, bụng lườn: 2 tay giơ cao quá đầu đứng cúi đầu về phía trước, tay chạm đất
- Bật: Bật chụm và tách chân 
- Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
* Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng quanh chỗ tập 1- 2 vòng và về lớp

tay để trẻ 
tập theo

Nh
ánh 
1

Ngày 08/9/2025
PTTC

Đi trên vạch kẻ 
thẳng trên sàn

Ngày 09/9/2025
PTNT

Lớp học của bé

Ngày 10/9/2025
PTNT

Dạy trẻ kĩ năng 
sắp xếp đồ dùng, 
đồ chơi ( SEL)

Ngày 11/9/2025
PTNN

Truyện “ Gà tơ đi 
học”

Ngày 12/9/2025
PTTM

Dạy KNCH: “ 
Vui đến trường”

Ngày 15/9/2025
PTTC

Bò bằng bàn tay, 
bàn chân

Ngày 16/9/2025
PTNT

Xếp tương ứng 1:1

Ngày 17/9/2025
PTNN

Truyện “ Mèo 
con và quyển 

sách”

Ngày 18/9/2025
PTTCKNXH

Kỹ năng phòng 
chống tai nạn 

thương tích của 
bản thân

Ngày 19/9/2025
PTTM

Vẽ chum bóng 
bay

3
Hoạt 
động 
học

Nh
ánh 

2

Ngày 22/9/2025 Ngày 23/9/2025 Ngày 24/9/2025 Ngày 25/9/2025 Ngày 26/9/2025
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
PTTM

Dạy KNCH: “ Bé 
quét nhà”

PTNT
Đếm đến 2, nhận 
biết nhóm có 2 

đối tượng, chữ số 
2 

PTNN
Truyện “ Bỏ rác 

đúng nơi qui 
định”

HĐTN
Bé nhặt rác và 
phân loại rác 

PTTCKNXH
Bạn của chúng 

mình

Nhá
nh 3

Ngày 29/9/2025
PTTC

Đi trên ghế thể 
dục

Ngày 30/9/2025
PTNT

Chiếc đèn ông sao 
(5E)

Ngày 1/10/2025
PTNN

Đồng dao “ Chú 
cuội”

Ngày 2/10/2025
PTTM

Bé làm đèn ông 
sao ( EDP)

Ngày 3/10/2025
PTTM

VĐMH: “ Rước 
đèn dưới ánh 

trăng”

Nhá
nh 1

Ngày 08/9/2025
- Quan sát : 
Trường học của bé
- TCVĐ : Xi ba 
khoai
- Chơi tự do tại 
góc vận động

Ngày 09/9/2025
- Quan sát : 
Các nơi đặt thùng 
rác trên sân trường
- TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do : Vẽ 
hình trên sân

 Ngày 10/9/2025
- Quan sát : 
Cầu Trượt
- TCVĐ : Lộn 
cầu vồng
 - Chơi tự do 

Ngày 11/9/2025
- Quan sát: Vườn 
rau
- TCVĐ :  Thả 
đỉa ba ba
- Chơi tự do 

Ngày 12/9/2025
- Quan sát : 
 Khu vực  nhà 
bếp
- TCVĐ : Rồng 
rắn lên mây

- Chơi tự do 
4

Hoạt 
động 
ngoài
trời

Ngày 15/9/2025
- QS: Bếp ăn của 
trường 

Ngày 16/9/2025
- QS: Khu vực sân 
khấu

Ngày 17/9/2025
- QS: Vườn rau
- TCVĐ:Rồng rắn 

Ngày 18/9/2025
- Quan sát bầu 
trời, dự đoán thời 

Ngày 19/9/2025
- QS: Cầu trượt
- TCVĐ: Kéo co



16

Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- TCVĐ: Cáo và 
thỏ
- Chơi tự do tại 
khu vực bể cát:
Sàng cát, Xúc cát, 
Kéo xe cát, Tạo 
hình các con vật từ 
khuôn in cát, Vẽ 
hình trên cát

- TCVĐ: Mèo đuổi 
chuột
+ Chơi tự do tại 
khu vực nghệ 
thuật: Tạo hình từ 
lá cây, hột hạt

lên mây
+ Chơi tự do tại 
khu vực Chợ quê: 
Bán hàng: Túi, 
vòng, ô…., Làm 
các loại bánh từ 
nguyên liệu khác 
nhau,

tiết trong ngày 
- TCVĐ:  Trời nắng 
trời mưa
- Chơi tự do với 
cát, nước, đồ chơi 
phát triển vận 
động 

- Chơi tự do tại 
khu vực vận 
động:
Đấm bốc, Lăn 
lốp xe, Bật nhảy 
vào lốp xe, 
Nhảy bao bố, Đi 
cà kheo

Nhán
h 2

Ngày 22/9/2025
- Quan sát : Các 
nơi bỏ rác đúng 
qui định của lớp
- TCVĐ : Xi ba 
khoai
- Chơi tự do tại 
góc vận động

Ngày 23/9/2025
- Quan sát : Các 
nơi đặt thùng rác 
trên sân trường
- TCVĐ : Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do : Vẽ 
hình trên sân

Ngày 24/9/2025
- Quan sát : Nơi 
xử lý rác hữu cơ 
của trường
- TCVĐ : Lộn 
cầu vồng 
- Chơi tự do

Ngày 25/9/2025
- LĐCS: Lau chùi 
cầu trượt và xích 
đu
- TCVĐ : Thả đỉa 
ba ba
- Chơi tự do

Ngày 26/9/2025
- Quan sát : Khu 
vực để rác của 
nhà bếp
- TCVĐ : Rồng 
rắn lên mây
- Chơi tự do 

Nhán
h 3

Ngày 29/9/2025
- Quan sát: Chiếc 
đèn lồng- Chơi 
VĐ:Cướp cờ

Ngày 30/9/2025
- Quan sát sân 
khấu trung thu
-Chơi VĐ: Nhảy lò 

Ngày 1/10/2025
- Nhặt lá vàng rơi 
(Đếm số lượng 
nhặt được)

Ngày 2/10/2025
- Quan sát: đèn 
ông sao
- TCVĐ: Mèo 

Ngày 3/10/2025
- Quan sát thời 
tiết
- Chơi VĐ: 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Chơi VĐ: Mèo 
đuổi chuột
- Chơi tự do

cò
- Chơi tự do

- Chơi VĐ: Xi bô 
khoai
- Chơi tự Do

đuổi chuột
- Chơi tự do

Rồng rắn lên 
mây
- Chơi tự do

5 VSAN

* Vệ sinh:
- Chuẩn bị:
+ Kê bàn ghế, chỗ ngồi thoải mái cho trẻ
+ Khăn mặt, khăn lau tay, xà phòng thơm đủ với số lượng trẻ
- Hoạt động:
+ Mời lần lượt trẻ ở từng bàn vào rửa tay, số trẻ đủ với số vòi nước tránh trẻ vào phải đứng chờ.
- Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng, lau mặt. Biết rửa tay, lau mặt với sự 
giúp đỡ của người lớn. (Những trẻ chưa tới lượt cô rèn cho trẻ thông qua trò chơi “Đôi tay xinh”, 
“Những chú mèo rửa mặt”).
+ Khi trẻ lau mặt giáo viên chú ý giúp trẻ nhận diện chính xác đúng đồ dùng và ký hiệu trên khăn 
mặt hoặc ca uống nước.
+ Giáo dục trẻ biết chấp nhận và thực hiện được một số hành vi tốt trong vệ sinh phòng bệnh khi 
được nhắc nhở: Giữ vệ sinh thân thể, thích được đánh răng, bỏ rác đúng nơi quy định 
* Ăn trưa:
- Trước khi ăn:

+ Cho trẻ nghe nhạc bài hát: Giờ ăn đến rồi, mời bạn ăn.
+ Chuẩn bị khăn lau miệng; khăn lau bàn; bát đĩa đựng cơm canh thức ăn vãi; chia thìa theo bàn.

Lưu ý 
những 
trẻ 
chưa 
chủ 
động 
xin 
phép cô 
khi có 
nhu cầu 
đi vệ 
sinh
- Động 
viên trẻ 
ăn cơm

- Lưu ý 
trẻ khó 
ngủ
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
- Rèn cho trẻ có thói quen hành vi văn minh trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày.

+ Hình thành ở trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn và 
rửa để phòng bệnh 
- Cho trẻ ăn:
+ Rèn trẻ một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Biết mời cô, mời bạn khi ăn
+ Giáo dục trẻ những thói quen ăn uống tốt cho sức khỏe về ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, về nội 
quy khu vực vệ sinh, quan tâm nhắc trẻ ăn uống khoa học, ăn chậm, nhai kỹ, động viên trẻ ăn hết 
suất... Sau khi trẻ ăn xong, rèn trẻ kĩ năng dọn dẹp đồ dùng, làm vệ sinh trước khi đi ngủ.
- Sau khi ăn xong:
+ Rèn trẻ kĩ năng thói quen cất bát, thìa, ghế đúng nơi quy định.
+ Lấy đúng khăn mặt lau miệng và bước đầu biết lấy nước muối súc miệng (Giáo viên quan sát, 
hướng dẫn trẻ)
+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định trước khi đi ngủ
* Ngủ trưa:
+ Rèn trẻ thói quen ngủ đủ giấc, đúng giờ
+ Cho trẻ nghe nhạc, hát ru.
* Sau khi ngủ dậy:
+ Mở nhạc rèn trẻ thói quen vận động nhẹ nhàng vươn vai, duỗi chân, nghiêng đầu, rèn kĩ năng cất 
gối và dọn dẹp cùng cô.

6 Hoạt 
động 

Nhán
h 1 

Ngày 8/9/2025
Trực nhật lớp: 

Ngày 9/9/2025
 Lau dọn vệ sinh 

Ngày 10/9/2025
 Trò chuyện với 

Ngày 11/9/2025
- Trẻ chơi bảng 

Ngày 12/9/2025
Trò chuyện về 
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Giúp cô lau dọn 
giá góc, sắp xếp đồ 
chơi ngăn nắp gọn 
gàng
Hát: Bé quét nhà
Trẻ chơi tự do cuối 
ngày

lớp học 
- Xem video 
truyện: Bỏ rác 
đúng nơi qui định.

- Nghe và hát : 
Cho tôi xin rác nào

trẻ các hoạt động 
vệ sinh thân thể, 
vệ sinh môi 
trường để bảo vệ 
sức khoẻ con 
người
- Cho trẻ nghe 
truyện: Bỏ rác 
đúng nơi qui 
định.

chơi: Phân biệt 
hành vi đúng sai 
bảo vệ môi 
trường

sự ảnh hưởng 
của rác thải đối 
với môi trường.

chiề
u

Ngày15/9/2025
Xem video: Quà 
tặng cuộc sống
- Chia sẻ giúp đỡ 
bạn trong lớp.
- Làm quen bảng 
chơi: Tìm đường 
về lớp nhanh nhất .                                                    

Ngày 16/9/2025
Nghe truyện: Gà tơ 
đi học
- Trò chuyện về 
cách sử dụng đồ 
dùng đúng cách 

Ngày 17/9/2025
- Rèn trẻ lễ phép 
chào hỏi qua lời 
bài hát “Chim 
vành khuyên”
Giáo dục trẻ chơi 
đoàn kết kết hợp 
bài hát “Lớp 
chúng mình kết 
đoàn”.
- Trò chơi: Ghép 
đôi

Ngày 18/9/2025
Nghe truyện: Bài 
học đầu tiên của 
Gấu con                                                                                  
- Trò chơi: Nhìn 
hình đoán tên đồ 
chơi.

Ngày 
19/9/2025

Biểu diễn văn 
nghệ: Cả tuần 
đều ngoan
- Tổng kết chủ 
đề nhận xét và 
nêu gương cuối 
tuần
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Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 
chútt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Nhán
h 2

Ngày 22/9/2025
- Trò chuyện, xem 
video về một số 
trường hợp khẩn 
cấp như: rơi xuống 
nước- Làm các 
biển kí hiệu

 Ngày 23/9/2025
- Xem video và xử 
lý tình huống khi 
gặp các trường hợp 
khẩn cấp: khi bị 
giật điện- Nghe 
truyện kể: Ổ điện 
cắn người

Ngày 24/9/2025
- Tên hoạt động: 
Trò chuyện, xem 
tranh ảnh về một 
số hành động 
nguy hiểm khi trẻ 
sử dụng các đồ 
dùng, thiết bị 
điện- Chơi thi 
đua: Nhanh tay 
nhanh mắt (Hành 
vi Đúng/Sai

Ngày 25/9/2025
- Quan sát và nói 
lên ý nghĩa của 1 
số kí hiệu thông 
thường: không 
chọc vào ổ điện, 
không xem điện 
thoại, ipad khi 
đang sạc- Chơi 
củng cố: Bé chọn 
kí hiệu đúng

Ngày 
26/9/2025

Bài tập tô nối ôn 
số lượng trong 
phạm vi 2
- Làm quen bài 
thơ: Vầng trăng 
cho em

Nhán
h 4

Ngày 29/9/2025
Trang trí lớp đón 
trung thu- Trưng 
bày gian hàng 
trung thu

Ngày 30/9/2025
Tổ chức văn nghệ 
“Bé vui trung thu”

Ngày 1/10/2025
- Nghe truyện: 
Chú cuội cung 
trăng

Ngày 2/10/2025
Làm quen kí hiệu, 
đồ dùng góc chơi 
bán hàng-
 Bé chăm ngoan 
+ Xếp dép thành 
đôi lên giá

Ngày 3/10/2025
Bài tập tô nối ôn 
số lượng trong 
phạm vi 2
- Làm quen bài 
thơ: Vầng trăng 
cho em

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

1. Góc 
phân vai

a. Nấu ăn

- Đầu bếp tí 
hon

- Trẻ biết sử dụng 
đúng chức năng của 1 
số đồ dùng như: Bếp 
ga; nồi; máy sinh tố…
- Bước đầu tập làm các 
thao tác nấu ăn, chế 
biến món ăn, bày bàn 
ăn
- Biết đi chợ mua đồ 
về chế biến các món 
ăn
- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí 
bàn ăn, biết mời chào 
khi ăn.

- Trẻ đảm nhận công 
việc trong góc chơi:
+ Đeo tạp dề, đội mũ
+ Mua và biến thực 
phẩm (thực hiện đúng 
các bước chế biến dưới 
sự hướng dẫn, gợi ý của 
giáo viên)
+  Nấu các món ăn đơn 
giản.
+ Bày và giới thiệu các 
món ăn.
+ Bày mâm cỗ ngày 
trung thu 
+ Chào mời trước khi 
ăn.
- Chơi xong trẻ thu dọn, 
sắp xếp góc chơi gọn 
gàng đúng nơi quy định.

- Thẻ đeo: 4 - 5 trẻ. 
- Đồ dùng: Tạp dề, mũ, menu 
các món ăn hàng ngày.
- Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, 
đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay 
sinh tố, ống để giấy, đũa, 
thìa, lọ súp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải bàn.   
- Một số món: Mực, tôm, 
cua, cá,ăn rau - củ - quả và 
bảng giá các mặt hàng
- Một số loại bánh ngọt: bánh 
nướng, bánh dẻo, mứt 
sen
- Tranh minh hoạ các bước 
nhặt rau muống; Các bước 
gọt, rửa , bổ táo

x x

- Trẻ biết chủ động sử 
dụng các từ biểu thị sự 
lễ phép:  “Cảm ơn”, 
“xin lỗi”, “xin phép”, 

- Thực hiện:
+ Sắp xếp, lau dọn và 
bày hàng 
+ Cài bảng giá với các 

- Thẻ đeo: 2 - 3 trẻ
- Đồ chơi: 
+ Bảng giá sản phẩm
+ Tiền (quy đổi bằng chấm 
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

b. Bán hàng

mặt hàng cần bán.
+ Thỏa thuận giá cả
+ Biết bấm thanh toán, 
nói giá và nhận trả tiền 
thừa cho khách.
+ Thu cất đồ chơi vào 
các thùng đựng kí hiệu, 
nhãn mác.

tròn) 
+ Cân đồng hồ, máy thanh 
toán tiền
- Đồ chơi bán hàng: Các loại 
rau củ, quả...

x x

+ Siêu thị 
mini

- Bán đồ chơi tự tạo do 
cô và trẻ cùng làm: quần 
áo, giày dép, mũ, cặp 
sách, bút chì, thước kẻ, 
quyển sách...

- Mô hình: đu quay, cầu 
trượt, xích đu 
- Mô hình đồ dùng đồ chơi 
như: Bút, thước kẻ, quyển 
sách   

x

+ Gian hàng 
trung thu

“dạ”, “vâng”…phù 
hợp với tình huống 
giao tiếp.
- Biết trả lời và đặt các 
câu hỏi: “Cái gì đây”; 
“Bao nhiêu”...
- Biết sử dụng chấm 
tròn tượng trưng cho 
giá tiền (Hai chấm tròn 
tương đương với 2 
nghìn)
- Biết bày hàng, giới 
thiệu các mặt hàng 
mới. Lấy đúng hàng 
cho khách và nói đúng 
giá tiền.
- Biết cách sắp xếp bày 
và dọn hàng gọn gàng 
trước và sau khi bán 
hàng.

- Giới thiệu các bạn gái 
nơ con thỏ có đèn nhấp 
nháy
- Giới thiệu một số loại 
bánh nướng, bánh dẻo

- Mô hình sư tử, trống, mặt  
nạ, đèn ông sao
- Một số loại bánh: bánh 
nướng, bánh dẻo ... làm bằng 
vỏ hộp, lõi giấy 

x
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

+ Trường 
mầm non....
+ Lớp học 
của bé

- Trẻ xây, xếp tường 
bao, hàng rào, xây 
trường Mầm non
- Trẻ giao tiếp giữa các 
vai chơi, cùng nhau 
hoàn thành công trình 
xây dựng.
- Xây dựng: Trường 
mầm non....
- Xây dựng: Lớp học 
của bé
- Xây dựng: Khu vui 
chơi giải trí

- Thẻ đeo: 6 – 7 trẻ.
- Bộ lắp ghép nhựa, lõi chỉ, 
các khối chữ nhật, lọ sữa, 
cây, hoa rời, cỏ, ống mút, 
hàng rào, mút xốp.
 đồ phụ trợ.
- Mẫu tranh gợi ý các công 
trình phù hợp với từng trò 
chơi
- Khối xây dựng: Hàng rào, 
cây xanh, gạch, cầu trượt, 
xích đu, bộ lắp ghép nhà
- Mẫu tranh gợi ý các công 
trình phù hợp với từng trò 
chơi.

x

x

x

x

+Sân khấu: 
Đêm hội 
trung thu

- Trẻ biết lắp ráp, chắp 
ghép các khối, hình 
học để tạo thành công 
trình xây dựng 
- Trẻ biết xếp xen kẽ 
gạch xây dựng thành 
tường bao của ngôi 
nhà.
- Trẻ cố gắng hoàn 
thành công trình tới 
cùng.
- Trẻ có ý thức thu dọn 
đồ dùng, sắp xếp gọn 
gàng sau khi chơi xong
- Trẻ chơi hòa thuận 
với bạn

- Trang trí sân khấu biểu 
diễn văn nghệ, múa sư 
tử

- Mẫu tranh gợi ý về mô hình 
Sân khấu trung thu.                                                   
- Đồ phụ trợ: Đầu sư tử, đèn 
ông sao...

2. Góc 
xây dựng

Nhà máy tái 

- Trẻ biết sử dụng các 
miếng lắp ghép tạo 
hình nhà máy chế biến 

- Lắp ghép  mô hình 
ngôi trường  khác nhau: 
Nhà 1 tầng, nhà nhiều 

- Các miếng ghép khác nhau 
đủ màu sắc, kích cỡ
- Mẫu lắp ghép tham khảo
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

chế rác thải rác thải
- Biết phối hợp cùng 
các bạn

tầng, mái nhà tam giác, 
mái nhà hình khối

- Bổ sung các loại nguyên 
liệu tái chế được,mẫu một số 
công trình vườn hoa, công 
viên, khu nhà máy, xưởng

- Trẻ lựa chọn trò chơi 
theo ý thích và theo khả 
năng

- Thẻ đeo: 5 – 6 
- Thẻ chữ số, bút chì, sáp 
màu, bút dạ màu, quân xúc 
xắc, 
- “Thử tài cùng bé”; “Bé vui 
học số” và một số bảng chơi.

x x x

+ Tô nối đúng theo số 
lượng. Ôn nhận biết 
nhóm có 2 đối tượng, 
đếm theo khả năng

- Bài tập A4 tô nói đủ số 
lượng, nối các hành vi phù 
hợp.

x x x

+ Sếp theo mẫu (Xếp 
tương ứng 1-1)

- Tranh mẫu, lô tô
x x

a. Làm quen 
với toán

- Trẻ hiểu được nội 
dung chơi, biết cách 
chơi các trò chơi trong 
góc.
- Có kĩ năng chơi, cố 
gắng hoàn thành trò 
chơi dưới sự hướng 
dẫn gợi mở của giáo 
viên
- Trẻ biết đếm trên đối 
tượng trong phạm vi 2 
và đếm theo khả năng
- Có khả năng xếp 
tương ứng 1- 1, ghép 
đôi theo yêu cầu.

+ Nối bóng đồ chơi
+ Tô đồ số 1,2

- Bài tập A3 nối bóng…
- Bài tập tô đồ số x x

+ Hành vi đúng sai khi 
sử dụng đồ dùng đồ 
chơi

- Lô tô hành vi đúng – sai 
bảo quản và phá hoại đồ chơi x x

3. Góc 
học tập

b. Khám phá 
khoa học

- Nhận biết nơi an toàn 
và không an toàn trong 
trường mầm non + Phân loại đồ dùng đồ - Bảng chơi, lô tô hình ảnh x
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

chơi an toàn và không 
an toàn trong trường 
mầm non

đồ chơi an toàn và không an 
toàn

+ Phân loại hoạt động 
trong ngày hội đến 
trường và tết trung thu

- Tranh lô tô hoạt động trong 
ngày hội đến trường, tết 
trung thu

x

+ Phân loại đồ chơi học 
tập và đồ chơi trung thu

- Lô tô: Bút chỉ, sáp màu, 
thước kẻ...
- Lô tô: Bánh nướng, bánh 
dẻo, đèn ông sao, mặt nạ, 
trống

x

- Trẻ nói được kết quả 
sau khi chơi xong

+ Phân loại đồ chơi 
trong lớp và đồ chơi 
ngoài trời

- Lô tô hình ảnh đồ chơi 
trong lớp và ngoài trời x

- Bước đầu nhận biết, 
phân loại được rác sinh 
hoạt theo ích lợi và 
công dụng

- Trò chơi:
+ Khám phá các loại rác
+ Bé phân loại rác
+ Làm gì để bảo vệ môi 
trường
+ Sự biến hình của rác

- Tranh lô tô về một số loại 
rác sinh hoạt, bảng chơi 
khám phá về rác, phân loại 
rác…
Các lô tô về tác dụng của rác.

4.Sách 
truyện

+ Truyện kể 
về trường bé
- Thư viện 
lớp bé

- Trẻ biết cách cầm, lật 
mở  sách truyện, thơ.
- Trẻ biết nhìn vào 
tranh minh họa và gọi 

- Trẻ về góc chơi và thể 
hiện vai chơi theo ý 
thích
- Kể chuyện bằng sách 
truyện tự làm

- Thẻ đeo: 5- 6 trẻ
- Quyển sách, tranh ảnh, 
allbum
- Rối các loại

x x
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

- Xem, kể chuyện theo 
sách truyện mua sẵn.

- Sách truyện:
+ Cô giáo của em
+ Trung thu có gì vui?
+ Món quà cô tặng
+ Bé ơi đừng nghịch

x x

- Kể truyện kết hợp các 
loại rối khác nhau

- Một số loại rối khác nhau x x

tên các nhân vật trong 
tranh.
- Trẻ biết sử dụng các 
loại rối để kể chuyện 
gần gũi và theo ý 
tưởng của trẻ. 
- Trẻ biết đóng vai 
theo lời dẫn chuyện 
của cô một số câu 
chuyện đơn giản

- Tập đóng vai các nhân 
vật trong truyện
- Tập làm cô giáo và các 
bạn

+ Bối cảnh truyện “Nếu 
không đi học” x x

- Trẻ về góc và chọn 
hoạt động mình yêu 
thích để làm 
- Vẽ trường Mầm non 
của bé

- Thẻ đeo: 6- 7 trẻ
- Tranh mẫu thao tác vẽ
- Giấy a4, màu sáp x x

- Hình ảnh:
+ Cô giáo, các bạn, đồ chơi 
trong lớp và ngoài sân.

x x
- Cắt dán làm album 
theo nhánh

+ Hoạt động trong ngày 
trung thu, đồ dùng đồ chơi 
trung thu

5. Góc 
nghệ 
thuật

Tạo hình

- Trẻ biết dùng các kỹ 
năng đã học để tô màu,  
xé dán, nặn, trang trí 
tranh 
- Phát triển các cơ 
ngón tay, bàn tay, cổ 
tay qua tô màu, xé dán, 
vẽ các nét xiên, nét 
thẳng về các loại đồ 
dùng, cho chơi trong 
lớp
- Trẻ  biết cách sử + Nặn đồ dùng đồ chơi, - Mẫu nặn của cô, khay đựng x x
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Tên góc chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động/ trò 
chơi trong góc chơi

Chuẩn bị
N1 N2 N3

nặn bánh trung thu - Quy trình thực hiện các 
bước nặn

dụng các nguyên vật 
liệu tạo hình để tạo ra 
được sản phẩm đơn 
gỉan theo ý thích của 
mình .
- Biết cách lăn dọc, 
xoay tròn, ấn dẹt đất 
để tạo thành đồ dùng 
bút chì, tẩy, phấn...

- Làm chiếc bập bênh 
bằng lọ sữa
- Làm đèn lồng bằng 
chai nhựa và bìa

- Tranh thao tác hướng dẫn:
+ Lọ sữa, bìa
+ Chai nhựa, giấy bìa, dây 
len
+ Băng dính, keo nến

x x

+ Âm nhạc - Biết sử dụng một số 
dụng cụ âm nhạc, tạo 
ra các âm thanh khác 
nhau theo sở thích

- Sử dụng các dụng cụ 
âm nhạc tạo ra các âm 
thanh khác nhau 
- Hát vận động theo âm 
thanh của dụng cụ  nhạc

- Trống, thanh la, đàn
- Mũ múa, míc hát, nơ....

x x

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trần Thị Huệ

GIÁO VIÊN

Nguyễn Thị Khánh Huyền
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